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MỤC LỤC 
• • 

LỜI GIỚI THIỆU 
"Văn hoa và đạo đức trong ứng xử xã hội." 
(Ợỉài nói của @ô t&ắm Mĩ

 rĐứe.... ị 

CHƯƠNG Ị TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP ÚMG xử XÃ HỔI 

• Giao tiếp ứng xử xã hội dễ hay khó? 
• Tiên học lễ, hậu học văn. 
• ý nghĩa của giao tiếp ứng xử. 
• Các loại hình giao tiếp. 

CHƯƠNG I MÓT SỐ VẤN ĐẼ LÝ LUẨN VỀ GIAO TIẾP XÃ HỒI 

• Cấu trúc của hoạt động giao tiếp 
• Các mô hình giao tiếp 
• Hai yêu cầu về phát ngôn trong giao tiếp. 
• Điều kiện để giao tiếp có hiệu quả. 
• Giao tiếp tiền ngôn ngữ. 
• Những luận điểm của lý thuyết thông tin và 

điều khiển học về giao tiếp xã hội. 
• Tiếp cận ngôn ngữ học hiện tượng giao tiếp. 

CHƯƠNG 3: QUI TẤC GIAO TIẾP -ỨNG xử XÃ HỒI 

• Tạo ấn tưọng ban đầu tốt đẹp. 
• Quan tâm đến con người. 
• Hiểu người. 
• Tôn trọng con người. 
• Khẳng định con người. 
• Qui tắc định vị. 
I Qui tắc giữ chữ tín. 
• Một số chỉ dẫn giao tiếp ứng xử xã hội 
í Một số đặc điểm tâm lý người Châu A ' 
• Một số đặc điểm tâm lý các nước theo đạo Hồi. 
I Chín đặc trưng giao tiếp ứng xử người Việt Nam. 

476 



Q j M n N f i 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP sử DUNfì Nfif tN MPj-f 

TRONG GIAO TIẾP - ỨNG xử XÀ HÔI 
83 

• Nói chỉ rõ. 
• Nói khái quát để thâu tóm vấn đề. 
• Nói tình thái. 
• Nói gợi, nói ví. 
• Nói hiên ngôn, nói hàm ngôn. 
• Nói dí dỏm, hài hước. 
• Nói mỉa mai, châm chọc. 
• "Đẩy thuyền xuôi dòng". 
• Chuyển quả bóng về phía đối phương. 
• Tìm bạn đồng minh. 
• Thừa nhận trước chuyển hướng sau. 
• Dùng lời khuyên thay cho sự phủ định. 
• Cảnh tỉnh bằng lợi hại. 
• Khéo "giăng bẫy". 
• Nói tình nghĩa. 
• Nói chụp mũ và phủ định người khác. 
• Nói xúc phạm. 
• Nói cay độc. 
• Nói triết lí để giảm thiểu sự bất hạnh. 
• Nói gây bệnh cho người khác. 

•CHƯƠNG 5: GIAO TIẾP PHI NGỔN NGỮ
 1 2 7 

• 12 luận điểm của 4 tác giả về giao tiếp phi ngôn ngữ. * 
• Tổng quan về giao tiếp phi ngôn ngữ. 
• Kênh nét mặt. 
• Kênh tư thế hay sơ đồ thân thể. 
• Kênh trang phục. 
• Kênh khoảng cách. 
• Kênh cử chỉ và hành động. 
• Kênh đồ vật. 
I Kênh khung cảnh tự nhiên 
• Kênh khung cảnh xã hội. 
I Những tỉnh huống giao tiếp phi ngôn ngữ. 

477 



CHƯƠNG 6: MẠNG GIAO TIẾP £
 1 7 5 

I Tìm vị trí lãnh đạo tối ưu trong mạng giao tiếp. 
• Xác đỉnh địa điểm bán hàng tôi ưu trong mang giao tiếp. 
ĩ Xác định lịch tiếp khách tối ưu cho Ban lãnh đạo. 
í Hợp lí hoa việc sắp xếp đồ vật ở địa điểm giao tiếp. 

CHƯƠNG I Kĩ NĂNG GIAO TIẾP 187 

Kĩ năng nói và nghe điện thoại. 
Kĩ năng đi phỏng vấn xin việc làm. 
Kĩ năng của cán bộ phỏng vấn tuyển dụng. 
Kĩ năng viết thư giao dịch. 
Kĩ năng đối thoại. 

CHƯƠNG 8: MỐT s ố KHÁI NIÊM KHOA HOC LÀM cơ s ở CHO 205 
GIAO TIẾP ỨNG XỬ XÃ HỒI 

• Một số khái niệm tâm lí học 
• Một số khái niệm xã hội học 
• Một số khái niệm văn hoa học 
• Một số khái niệm đạo đức học 

CHƯƠNG 9: VÀN HOA ỨNG xử TRONG CỔNG ĐỐNG 243 

Giao tiếp và nhân cách 
Một số chỉ dẫn về giao tiếp văn minh trong cộng đồng 
Sự kiện và phân tích: giao tiếp trong chào hỏi 
Quan hệ bè bạn, láng giềng 
Trong rạp, trong chợ, trong quán 
Văn hoa ứng xử trong giao thông 
Văn hoa ứng xử của người lớn xung quanh quan hệ của con trẻ. 

CHƯƠNG 10: VĂN HQẦ ỨNG xử TRONG GIÁO ĐÚC GIỚI TÍNH 297 
TỈNH YẾU. HỔN NHÁM 

ĩ Một số vấn đè nhậy cảm ở tuổi chưa thành niên. 
• Nhận dạng tinh yêu. 
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Các chức năng của gia đình. 
Khuyến cáo về giao tiếp ứng xử trong quan hệ vợ chồng 
Những sự kiện về quan hệ nam nữ từ tuổi chưa 
thành niên đến ngày cưới 
Những sự kiện về giao tiếp- ứng xử trong quan hệ vợ chồng 
Những tỉnh huống xung đột trong quan hệ vợ chồng. 
Những sự kiện giao tiếp ứng xử giữa mẹ chồng - nàng dâu 

fM rơNG 11: VẨN HOA ỦMG xử TRONG KINH DOANH VÀ QUẢN TRI 363 

• Đạo đức và kinh doanh 
• Những sự kiện bán hàng thiếu văn minh 

(kết quả một cuộc điều tra về văn minh thương nghiệp) 
• Giao tiếp ứng xử của người quản trị cơ quan nhà nước. 
• Giao tiếp ứng xử của người quản trị doanh nghiệp. 

CHƯƠNG 12: GIAO TIẾP ỨNG XỬTRONG THƯƠNG LƯƠNG- ĐÀM PHÁN 413 

• Quan niệm về thương lượng. 
• Một số cuộc thương lượng điển hình. 
• Hệ thống khái niệm về đàm phán-thương lượng. 
• Các nguyên tắc đàm phán- thương lượng. 
• | € h ỉ dẫn về phương pháp trong các giai đoạn chủ yếu của đàm 

phán-thương lượng. 
I Những vấn đề tâm lí trong thương lượng. 
• Năm trở ngại cho thương lượng. 
I Bẩy sách lược đột phá thế căng thẳng. 
ỉ Thương lượng trong kinh doanh: thương lượng về giá cả. 
ỉ ứng xử khi mọt trong hai bên đối tác vi phạm hợp đồng. 
• Nghiên cứu tinh huống 

Phụ lục: lạp kê hoạch, chuẩn bị nhân sự & địa điểm cho đàm phán 
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